
STT Tên hoạt chất Hàm lượng
Dạng bào 

chế

Đường 

dùng 

Nhóm 

TCKT

Đơn vị 

tính
Số lượng   Ghi chú 

1

Mỗi viên nang chứa: Cao khô hỗn 

hợp dược liệu 270mg (Tương 

đương 2,325g hỗn hợp dược liệu 

, bao gồm: Hoàng bá 1,20g; Tri 

mẫu 0,15g; Trần bì 0,3g; Bạch 

thược 0,3g; Can khương 0,075g; 

Thục địa 0,3g); Cao khô xương hỗ 

hợp 324mg (gồm xương đầu, 

cẳng chi trước, sau các động vật: 

trâu, bò, ngựa)

Mỗi viên nang chứa: Cao 

khô hỗn hợp dược liệu 

270mg (Tương đương 

2,325g hỗn hợp dược liệu , 

bao gồm: Hoàng bá 1,20g; 

Tri mẫu 0,15g; Trần bì 

0,3g; Bạch thược 0,3g; Can 

khương 0,075g; Thục địa 

0,3g); Cao khô xương hỗ 

hợp 324mg (gồm xương 

đầu, cẳng chi trước, sau 

các động vật: trâu, bò, 

ngựa)

Viên nang Uống  Nhóm 3 Viên 50.000

2

Đương quy, Đỗ trọng, Cẩu tích, 

Đan sâm, Liên nhục, Tục đoạn, 

Thiên ma, Cốt toái bổ, Độc hoạt, 

Sinh địa, Uy linh tiên, Thông thảo, 

Khương hoạt, Hà thủ ô đỏ

750mg, 600mg, 600 mg, 

450mg, 450mg, 300mg, 

300mg, 300mg, 600mg, 

600mg, 450mg, 450mg, 

300mg, 300mg

Viên Uống  Nhóm 3 Viên 100.000

3 Húng chanh, Núc nác, Cineol

Gói 5ml chứa: húng chanh 

2,5g; núc nác 0,625g; tinh 

dầu Bạch đàn (tương 

đương với hàm lượng 

Cineol ≥4,650 mg) 6,64mg

Dubg 

dịch/ hỗn 

dịch/ nhũ 

dịch uống

Uống  Nhóm 3 Chai 5.000

4 Cao khô trinh nữ hoàng cung 500mg Viên nang Uống  Nhóm 1 Viên 20.000

DANH MỤC GÓI THẦU THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CÓ KẾT HỢP DƯỢC CHẤT VỚI CÁC DƯỢC LIỆU, 

THUỐC CỔ TRUYỀN (04 Mặt hàng): MUA THUỐC PHỤC VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH

Tổng cộng: 04 mặt hàng

( Kèm theo Yêu cầu báo giá số 516/YCBG-BVBT ngày 13/3/2026 của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận)
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